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 (Kèm theo quyết định số 259/QĐ-SYT-TTHC ngày 23/11/2022 của Sở Y tế) 

ST

T 

STT 

THEO 

TT43 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN KỸ 

THUẬT PHÊ 

DUYỆT 
A B C D 

1  41 Đ ều trị v  m quan  răn  x x x  x 

2  42 Chích áp xe l i x x x x x 

3  43 Lấy cao răn  x x x x x 

4  50 

Đ ều trị tủy răn  v    n kín  ệ 

th ng  ng tủy bằng Gutta percha 

nguội 

x  x   x 

5  52 

Đ ều trị tuỷ răn  v    n kín  ệ 

th ng  ng tủy bằng Gutta percha 

nguội có sử dụng trâm xoay cầm 

tay 

x x   x 

6  57 Chụp tuỷ bằng Hydroxit canxi  x x x  x 

7  61 Đ ều trị tủy lại x x   x 

8  67 

Đ ều trị sâu n   răn  p ục hồi 

bằng GlassIonomer Cement (GIC) 

kết h p Composite 

x x   x 

9  68 
Đ ều trị sâu n   răn  p ục hồi 

bằng Composite 
x x x  x 

10  70 
Đ ều trị sâu n   răn  p ục hồi 

bằng GlassIonomer Cement  
x x x x x 

11  71 
Phục hồi cổ răn  bằng 

GlassIonomer Cement 
x x x  x 

12  72 Phục hồi cổ răn  bằng Composite x x x  x 

13  
79 Tẩy trắn  răn  tủy s ng có sử 

dụn  đèn  lasma 

x x   x 

14  82 
Tẩy trắn  răn  tủy s ng bằng 

máng thu c 
x x x  x 

15  105 Chụp kim loại x x x  x 

16  108 Chụp h p kim Titanium cẩn sứ x x x  x 
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17  109 Chụp sứ toàn phần x x x  x 

18  110 Chụp kim loại quý cẩn sứ x x x  x 

19  113 Cầu h p k m t ường     x 

20  115 Cầu kim loại cẩn sứ x x x  x 

21  116 Cầu h p kim Titanium cẩn sứ x x x  x 

22  117 Cầu kim loại quý cẩn sứ x x x  x 

23  118 Cầu sứ toàn phần x x x  x 

24  127 Veneer composite gián tiếp x x x  x 

25  128 Veneer sứ toàn phần x x x  x 

26  129 
Hàm gi  tháo lắp bán phần nền 

nhựa t ường 
x x x x x 

27  130 
Hàm gi  tháo lắp toàn phần nền 

nhựa t ường 
x x x x x 

28  131 
Hàm gi  tháo lắp bán phần nền 

nhựa dẻo 
x x x  x 

29  132 
Hàm gi  tháo lắp toàn phần nền 

nhựa dẻo 
x x x  x 

30  133 Hàm khung kim loại x x x  x 

31  136 
Đ ều trị thói quen nghiến răn  

bằng máng 
x x x x x 

32  137 Tháo cầu răn      x x x  x 

33  138 Tháo chụp răn      x x x  x 

34  139 Sửa hàm gi  gãy x x x x x 

35  140    m răn  c o   m     tháo lắp x x x x x 

36  141 Thêm móc cho hàm gi  tháo lắp x x x x x 

37  142 Đệm hàm nhựa t ường x x x x x 

38  162 
Giữ kho ng bằng khí cụ c  định 

cung ngang khẩu cái (TPA) x x   x 

39  163 
Giữ kho ng bằng khí cụ c  định 

L.A 
x x   x 
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40  183 
Duy trì kết qu  đ ều trị nắn chỉnh 

răn  bằng khí cụ tháo lắp 
x x   x 

41  192 
Đ ều trị thói quen xấu thở miệng 

bằng khí cụ tháo lắp 
x x   x 

42  203 Nhổ răn  vĩn  v ễn x x x  x 

43  204 Nhổ răn  vĩn  v ễn lung lay x x x  x 

44  205 Nhổ c ân răn  vĩn  v ễn x x x  x 

45  206 Nhổ răn  t ừa x x x  x 

46  214 Cắt l   trùm răn  k ôn   m dưới x x x  x 

47  224 
Trám bít h  rãnh với Composite 

quang trùng h p 
x x x  x 

48  225 
Trám bít h  rãnh bằng nhựa 

Sealant 
x x x  x 

49  226 
Trám bít h  rãnh bằng 

GlassIonomer Cement 
x x x x x 

50  227 
H n răn  k ôn  san  c ấn với 

GlassIonomer Cement  
x x x x x 

51  228 
Phòng ngừa sâu răn  với thu c bôi 

bề mặt 
x x x  x 

52  230 
Đ ều trị răn  sữa viêm tuỷ có hồi 

phục 
x x x  x 

53  231 Lấy tuỷ buồn  răn  sữa x x x  x 

54  232 Đ ều trị tuỷ răn  sữa x x x  x 

55  233 
Đ ều trị đón  cu n  răn  bằng 

Canxi Hydroxit 
x x x  x 

56  234 
Đ ều trị đón  cu n  răn  bằng 

MTA 
x x x  x 

57  236 
Đ ều trị răn  sữa sâu ngà phục hồi 

bằng GlassIonomer Cement   
x x x x x 

58  237 
Phục hồ  t ân răn  sữa bằng chụp 

thép làm sẵn 
x x x  x 

59  238 Nhổ răn  sữa x x x x x 



4 
 

ST

T 

STT 

THEO 

TT43 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN KỸ 

THUẬT PHÊ 

DUYỆT 
A B C D 

60  239 Nhổ c ân răn  sữa x x x x x 

61  240 Chích Apxe l i trẻ em x x x x x 

62  241 
Đ ều trị viêm l i trẻ em (do m ng 

bám) 
x x x x x 

63  298 
C  định tạm thờ  sơ cứu gãy 

xươn    m 
x x x  x 

64  300  ơ cứu  ãy xươn  vùn    m mặt x x x x x 

65  301 
 ơ cứu vết t ươn  p ầm mềm 

vùng hàm mặt 
x x x x x 

66  335 Nắn sai khớp t á  dươn    m x x x  x 

 XVIII. ĐIỆN QUANG  

67  83 Chụp  quan  răn  to n c nh x x   x 

68  129 
Chụp  quan  p  m đo sọ thẳng, 

nghiêng (Cephalometric) 
x x   x 

69  162 

Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt 

chùm tia hình nón hàm trên 

(Cone-Beam CT) 

x x   x 

70  163 

Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt 

chùm tia hình nón hàm dưới 

(Cone-Beam CT) 

x x   x 

71  164 

Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt 

chùm tia hình nón hàm trên hàm 

dưới (Cone-Beam CT) 

x x   x 

(Tổng s  71 kỹ thuật) 
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